
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH CÁC CỞ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN 

"THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC’" - GPP ĐỢT 33/2023 

(kèm theo Quyết định số: /QĐ -SYT ngày      /        /2023 của Sở Y tế) 

STT 

Tên người 

quản lý 

chuyên môn 

Tên cơ sở Hình thức Trình Độ 

Địa chỉ Số chứng chỉ 

hành nghề 

dược 

Ngày cấp 

chứng chỉ 
Nơi cấp Số GPP Số ĐĐK SĐT liên hê Phạm vi kinh doanh 

SN, thôn, xã 
Tp, thị xã, 

huyên 

1 
Nguyễn Trâm 

Anh 

Nhà thuốc 

Long Châu 

1425 

Nhà thuốc 
Dược sỹ đại 

học 

Số 517, đường 

Cách Mạng 

Tháng Tám, 

khu phố Tân 

An, thị trấn 

Tân Phú, 

Đồng Phú 
2244/CCHN-

D-SYT-BP 
18/01/2023 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 
2937/GPP 

1745/ĐKKD 

D- BP 
0983932474 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và điều 

kiện lạnh 2 - 8ºC (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất). 

2 
Phạm Kim 

Ngọc 

Nhà thuốc Kim 

Ngọc Linh 
Nhà thuốc 

Dược sỹ đại 

học 

Quốc lộ 13, tổ 

6, khu phố 5, 

phường Long 

Hưng,  

Thị xã Chơn 

Thành 

2135/CCHN-

D-SYT-BP 
15/09/2022 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 
2938/GPP 

1746/ĐKKD 

D- BP 
0399156193 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất). 

3 
Hoàng Đình 

Đạt 

Nhà thuốc số 

11 
Nhà thuốc 

Dược sỹ đại 

học 

Số 06, đường 

Lê Quý Đôn, 

phường Tân 

Thiện,, 

Thành phố 

Đồng Xoài 

2376/CCHND-

D-SYT-BP 
25/07/2023 

Sở Y tế Bình 

Phước 
2939/GPP 

1747/ĐKKD 

D- BP 
'096600781 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất). 

4 
Mùng Xuân 

Hiệu 

Nhà thuốc 

Phương Lan 
Nhà thuốc 

Dược sỹ đại 

học 

Tổ 2, khu phố 

1, phường 

Long Hưng 

Thị xã Chơn 

Thành 

1726/CCHN-

D-SYT-BP 
9/6/2020 

Sở Y tế Bình 

Phước 
2940/GPP 

1748/ĐKKD 

D- BP 
0963355631 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất). 

  

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ Y TẾ 



STT 

Tên người 

quản lý 

chuyên môn 

Tên cơ sở Hình thức Trình Độ 

Địa chỉ Số chứng chỉ 

hành nghề 

dược 

Ngày cấp 

chứng chỉ 
Nơi cấp Số GPP Số ĐĐK SĐT liên hệ Phạm vi kinh doanh 

SN, thôn, xã 
Tp, thị xã, 

huyện 

5 
Quách Ngọc 

Loan 

Quầy thuốc 

Thân Loan 
Quầy thuốc 

Dược sỹ trung 

cấp 

thôn 4, xã 

Phước Sơn, 
Bù Đăng 

674/BP-

CCHND 
20/05/2015 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 
2941/GPP 

1748/ĐKKD 

D- BP 
0395784589 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 

6 
Đàm Thị Bình 

Yên 

Quầy thuốc 

Phúc An 
Quầy thuốc 

Dược sĩ trung 

học 

Ấp 5, xã 

Phước Sơn, 
Bù Đăng 

2938/LA-

CCHND 
24/05/2017 

Sở Y tế Long 

An 
2942/GPP 

969/ĐKKD 

D- BP 
0987789837 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 

7 Ngô Anh Dức 
Quầy thuốc 

Anh Đức 
Quầy thuốc 

Dược sỹ trung 

cấp 

Thôn Đak 

Xuyên, xã Đak 

Nhau, 

Bù Đăng 
1234/BP-

CCHND 
19/5/2017 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 
2943/GPP 

960/ĐKKD 

D- BP 
0977816677 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 

8 
Nguyễn Thị 

Thu Phượng 

Quầy thuốc 

Thu Phượng 
Quầy thuốc 

Dược sỹ cao 

đẳng 

Tổ 4, ấp 5, xã 

Tân Quan, 
Hớn Quản 

2390/CCHN-

D-SYT-BP 
29/08/2023 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 
2944/GPP 

1237/ĐKKDD 

-BP 

( Cấp lại giấy 

ĐKKDD-BP lý 

do thay đổi 

phạm vi kinh 

doanh) 

0399668916 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 

9 
Phạm Thị 

Thúy Hằng 

Quầy thuốc 

Thúy Hằng 
Quầy thuốc 

Dược sĩ trung 

học 

 Tổ 8, khu phố 

1, Tân Khai, 
Hớn Quản 

1283/BP-

CCHND 
19/5/2017 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 
2945/GPP 

969/ĐKKD 

D-BP 
0866215152 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 
  



STT 

Tên người 

quản lý 

chuyên môn 

Tên cơ sở Hình thức Trình Độ 

Địa chỉ Số chứng chỉ 

hành nghề 

dược 

Ngày cấp 

chứng chỉ 
Nơi cấp Số GPP Số ĐĐK SĐT liên hệ Phạm vi kinh doanh 

SN, thôn, xã 
Tp, thị xã, 

huyện 

10 
Trần Thị Anh 

Thư 

Quầy thuốc 

Anh Thư 
Quầy thuốc 

Dược sỹ trung 

cấp 

Số 2149,  quốc 

lộ 14, ấp 6, xã 

Tân  Thành, 

Thành phố 

Đồng Xoài 

1035/BP-

CCHND 
29/4/2016 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 
2946/GPP 

747/ĐKKDD 

-BP 
0818771920 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 

11 
Hà Thị Trúc 

Phương 

Quầy thuốc 

Trúc Phương 
Quầy thuốc 

Dược sỹ trung 

cấp 

Số nhà 69 tổ 4, 

ấp Địa Hạt, 

Sóc Dầm, xã 

Thanh An, 

Hớn Quản 
512/BP-

CCHND 
23/09/2014 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 
2947/GPP 

314/ĐKKD 

D-BP 
0987033922 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 

12 
Hoàng Diễm 

Trinh 

Quầy thuốc 

Song Nam 
Quầy thuốc 

Dược sĩ trung 

học 

Ấp Địa Hạt,  

xã Thanh An, 
Hớn Quản 

1246/BP-

CCHND 
19/05/2017 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 
2948/GPP 

933/ĐKKDD 

-BP 

( Cấp lại giấy 

ĐKKDD-BP lý 

do thay đổi 

phạm vi kinh 

doanh) 

0365997382 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 

13 
Nguyễn Thị 

Ngoan 

Nhà thuốc 

Hội An 
 Nhà thuốc 

Dược sĩ đại 

học 

Đường Hải 

Thượng Lãn 

Ông, khu phố 

2, phường Tiến 

Thành 

Thành phố 

Đồng Xoài 

1676/CCHN- 

D-SYT-BP 
2/11/2019 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 
2949/GPP 

1053/ĐKKDD 

-BP 
0985339960 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 

điều kiện lạnh 2 - 8ºC (Có bao gồm thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất). 

14 Mai Văn Việt 
Quầy thuốc 

Phương Uyên 
Quầy thuốc 

Dược sỹ trung 

cấp 

Thôn Bình 

Hiếu, xã Bình 

Tân, huyện 

Phú Riềng 

Phú Riềng 
875/BP-

CCHND 
16/10/2015 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 
2950/GPP 

657/ĐKKDD 

-BP 
0983746946 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 



15 
Nguyễn Thị 

Thùy Trang 

Quầy thuốc 

Vạn Phước 
Quầy thuốc 

Dược sỹ trung 

cấp 

Thôn Phước 

Thiện, xã 

Phước Tính, 

Thị xã Phước 

Long 

536/BP-

CCHND 
28/10/2014 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 
2954/GPP 

428/ĐKKDD 

-BP 
0854732143 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 

16 
Đàm Thị Bình 

Yên 

Quầy thuốc 

Khả Doanh 
Quầy thuốc 

Dược sỹ trung 

cấp 

Ấp 5, xã 

Phước Sơn, Bù 

Đăng 

Bù Đăng 
2938/LA-

CCHND 
24/5/2017 

Sở Y tế tỉnh 

Long An 
2955/GPP 

961/ĐKKDD 

-BP 
 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 

17 
Trịnh Thị 

Thẩm 

Quầy thuốc 

Bá Chiến 
Quầy thuốc 

Dược sỹ trung 

cấp 

Ngã 3, thôn 

Phước Quả, xã 

Phước Tín, 

TX. Phước 

Long, 

Thị xã Phước 

Long 

873/BP-

CCHND 
16/10/2015 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Phước 
2956/GPP 

18/ĐKKDD 

-BP 
 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 
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